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CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần
Tên học phần:                     ĐỘNG LỰC HỌC MÁY
Mã học phần:…………………………………………………………………………….

Số tín chỉ:                                               2

Học phần tiên quyết:      GIẢI TÍCH, ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH, CƠ LÝ THUYẾT

Đào tạo trình độ:      ĐẠI HỌC

Giảng dạy cho các ngành: CHẾ TẠO MÁY
Bộ môn quản lý:        BỘ MÔN CHẾ TẠO MÁY.
Phân bổ thời gian trong học phần: 
- Nghe giảng lý thuyết:                25
- Làm bài tập trên lớp:                   0
- Thảo luận:                                    5
- Thực hành, thực tập: 

- Tự nghiên cứu:                          63
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về việc xây dựng mô hình động lực của máy: mô hình máy cứng (động cơ nối với bộ phận cơ khí) và mô hình máy mềm (động cơ nối với bộ phận cơ bằng cơ cấu truyền động có kể đến đàn tính, nhưng khối lượng của nó được bỏ qua). Mô phỏng các tính chất động lực của các bộ phận, tương tác giữa các bộ phận và trạng thái chịu tải của chúng trong quá trình vận hành của máy tổ hợp: quá trình chuyển tiếp (mở máy và tắt máy), quá trình bình ổn (quá trình công tác). Đồng thời nắm bắt sơ bộ về một phần hiện đại của động lực học máy: chuyển động máy được điều khiển chương trình và tối ưu hóa chuyển động của máy.
3. Chủ đề và chuẩn đầu ra của học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần


1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ ĐỊNH NGHĨA

2. CHUYỂN ĐỘNG CỦA MÁY CỨNG MỘT BẬC ĐỘNG

3. ĐỘNG LỰC CỦA QUÁ TRÌNH BÌNH ỔN

4. ĐỘNG LỰC CỦA QUÁ TRÌNH MỞ MÁY VÀ TẮT MÁY
5. PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA MÁY VỚI CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG ĐÀN TÍNH
6. CHUYỂN DỘNG BÌNH ỔN CỦA MÁY VỚI CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG ĐÀN TÍNH
7. ĐỘNG LỰC HỌC CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN TIẾP
8. ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG CỦA MÁY THEO CHƯƠNG TRÌNH
9. HỆ ĐIỀU KHIỂN VỚI LIÊN KẾT NGƯỢC
10. MỘT SỐ BÀI TOÁN TỔNG HỢP TỐI ƯU ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG MÁY
.

Chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần

Chủ đề 1: CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VÀ ĐỊNH NGHĨA
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Quá trình công tác, máy và mô hình cấu trúc máy:
2. Mô hình máy 2 khối lượng:
- Động cơ

- Mô hình động lực của bộ phận cơ
3. Các đặc trưng quá trình công tác:
- Tải làm việc

- Lực ma sát

- Trọng lực
	3

3

3

3

3

3


	Thái độ

1. Hiểu rõ về các khái niệm, tên gọi, định nghĩa và nguyên tắc tạo mô hình để làm tiền đề cho việc nghiên cứu nội dung môn học này.
2. Nắm chắc các thông số đặc trưng của quá trình công tác ứng với các chế độ tải.
	

	Kỹ năng

1. Mô hình hóa được các máy để nghiên cứu về động lực học.
2. Phân biệt được các đặc trưng của quá trình công tác.
	3

3


Chủ đề 2: CHUYỂN ĐỘNG CỦA MÁY CỨNG MỘT BẬC ĐỘNG
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Mô hình máy cứng 1 bậc động:
- Biểu thức động năng của máy

- Lực suy rộng

2. Các chế độ chuyển động của máy:
- Phương trình chuyển động của máy

- Phương trình chuyển động của máy đối với từng loại đặc tuyến
	3

3
3

3

	Thái độ

Cần hiểu rõ việc mô hình máy cứng một bậc động là điều cần thiết, từ mô hình này sẽ tiến hành thiết lập được phương trình chuyển động của máy cứng một bậc động đối với từng loại đặc tuyến
	

	Kỹ năng

1. Mô hình hóa được máy cứng một bậc động.
2.Xây dựng được phương trình chuyển động của máy đối với từng loại đặc tuyến
	3

3


Chủ đề 3: ĐỘNG LỰC CỦA QUÁ TRÌNH BÌNH ỔN
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Chuyển động bình ổn của máy với động cơ có đặc tuyến động học lý tưởng.
2. Chuyển động bình ổn của máy với động cơ có đặc tuyến tĩnh:
- Xác định chế độ chuyển động bình ổn

- Sự ổn định của các nghiệm trong gần đúng bậc “0”

- Độ nhạy của quá trình bình ổn

- Xây dựng nghiệm gần đúng thứ nhất

- Sai số động học

- Xác định mô men phát động lớn nhất

- Ảnh hưởng của độ không đều của chuyển động quay đối với việc tiêu hao công suất của động cơ

- Tải trọng động trong cơ cấu truyền động

- Các biện pháp làm giảm biên độ

3. Chuyển động bình ổn của máy với động cơ có đặc tuyến động lực:
- Xác định chế độ chuyển động bình ổn

- Sự ổn định của nghiệm gần đúng bậc “0”

- Sai số động học

- Đặc trưng biên độ - tần số

- Mô men động lực trong cơ cấu
	3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Cần phải thấy được sự cần thiết khi nghiên cứu động lực của quá trình máy chuyển động bình ổn.
2. Từ đó phát triển và tính toán động lực với máy có các đặc tuyến khác nhau và liên hệ thực tế để thấy sự gắn kết giữa lý thuyết và thực hành..
	

	Kỹ năng

1. Xác định được chế độ chuyển động bình ổn và các đặc trưng của các thông số của máy với động cơ có đặc tuyến động học lý tưởng.
2. Xác định được chế độ chuyển động bình ổn và các đặc trưng của các thông số của máy với động cơ có đặc tuyến tĩnh
3. Xác định được chế độ chuyển động bình ổn và các đặc trưng của các thông số của máy với chế độ động cơ có đặc tuyến động lực
	3

3

3


Chủ đề 4: ĐỘNG LỰC QUÁ TRÌNH MỞ MÁY VÀ TẮT MÁY
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Động học quá trình mở máy:
- Quá trình mở máy với động cơ có đặc tuyến tĩnh

- Quá trình mở máy với động cơ có đặc tuyến động lực
2. Động học quá trình hãm:
- Thời gian hãm máy

- Mô men động lực tác dụng lên cơ cấu truyền động
	3

3

3

3

	Thái độ

1. Việc mở máy và tắt máy là một vấn đề đòi hỏi phải tính toán chính xác để hiệu quả làm việc, độ tin cậy của máy được đảm bảo.
2. Từ đó thấy rằng cần phải xác định đúng thời gian cần thiết để mở máy và tắt máy, nếu không sẽ kéo theo sự hư hỏng của động cơ và các cơ cấu trong máy.
	

	Kỹ năng

1. Tính toán được thời gian mở máy, mô men cần thiết để khởi động máy ứng với động cơ có đặc tuyến tĩnh và động lực..
2.Tính toán được thời gian và mô men cần thiết tác động lên cơ cấu truyền động để hảm máy.
	3

3

3


Chủ đề 5: PHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỘNG CỦA MÁY VỚI CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG ĐÀN TÍNH
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đặc trưng đàn hồi và cản của cơ cấu truyền động:
- Mô hình động lực học máy

- Độ cứng của cơ cấu truyền động

- Hệ số cản của cơ cấu truyền động
2. Phương trình chuyển động của máy với cơ cấu truyền động đàn hồi
	3

3

3

3

	Thái độ

1. Thấy rõ sự khác biệt giữa máy cứng với máy có cơ cấu truyền động đàn tính, do vậy cần phải nắm vững các đặc trưng của hệ thống khi chuyển máy về mô hình để nghiên cứu.
2. Khi đã có mô hình đúng đắn thì việc xây dựng phương trình chuyển động mới chính xác, phù hợp và tương đương với thực tế.
	

	Kỹ năng

1. Xây dựng được mô hình hóa và xác định được các thông số cơ bản.
2.Thiết lập được phương trình chuyển động của máy từ mô hình hóa.
	3

3


Chủ đề 6: CHUYỂN DỘNG BÌNH ỔN CỦA MÁY VỚI CƠ CẤU TRUYỀN ĐỘNG ĐÀN TÍNH
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Chuyển động bình ổn của máy với động cơ có đặc tuyến động học lý tưởng:
- Quy luật chuyển động

- Mô men động lực trong cơ cấu truyền động

- Sai số động học
2. Chuyển động bình ổn của máy với động cơ có đặc tuyến tĩnh:
- Phương trình chuyển động của máy

- Ổn định của chuyển động quay đều

- Sai số động học

- Mô men động lực tác dụng lên cơ cấu truyền động

- Mô men phát động (mô men động cơ)
	3

3

3

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Cần thấy rõ quy luật chuyển động của máy cứng với máy có cơ cấu truyền dộng đàn tính là hoàn toàn khác nhau, do vậy cần phải xác định được quy luật chuyển động của máy ứng với từng điều kiện.
2. Khi đã biết được quy luật chuyển động của máy chúng ta mới xác định được những tính chất và thông số của máy trong quá trình chuyển động, và lúc này mới làm chủ được chuyển động của máy.
	

	Kỹ năng

1. Xác định được chế độ chuyển dộng bình ổn và các thông số chuyển động của máy với động cơ có đặc tuyến lý tưởng.
2. Xác định được chế độ chuyển động bình ổn và các thông số chuyển động của máy với động cơ có đặc tuyến tĩnh.
	3

3


Chủ đề 7: ĐỘNG LỰC HỌC CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN TIẾP
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Phương trình chuyển động.
2. Quy luật chuyển động quá trình mở máy không có tải:
- Chọn quy luật chuyển động của trục động cơ

- Phương trình chuyển động

3. Quá trình chuyển tiếp có kể đến tải.
4. Các biện pháp giảm sai số động học
	3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Trong phần này cần thấy rõ việc chọn được quy luật chuyển động của trục động cơ cần phải dựa vào nguyên tắc lựa chọn mà không chọn một cách ngẫu nhiên.
2. Từ đó mới xây dựng được phương trình chuyển động của máy trong quá trình chuyển tiếp ứng với chế độ không tải và có tải
	

	Kỹ năng

1. Thiết lập được phương trình chuyển động của máy ứng với không tải
2.Thiết lập được phương trình chuyển dộng của máy ứng với chế độ có tải..
	3

3


Chủ đề 8: ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG CỦA MÁY THEO CHƯƠNG TRÌNH
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Chuyển động chương trình của máy:
- Điều khiển theo chương trình

- Phương pháp tạo các chuyển động theo chương trình

- Hệ thống điều khiển chương trình

- Các phương pháp điều khiển
2. Chuyển động chương trình của máy với các khâu cứng:
- Phương trình chuyển động

- Phương trình nhiễu động

3. Máy với cơ cấu truyền động đàn hồi.
	3

3

3

3

3

3

3

	Thái độ

1. Trong giai đoạn hiện nay vấn đề điều khiển theo chương trinh định trước đang là vấn đề phổ biến, nó hạn chế được những sai sót do cảm tính con người trong quá trình vận hành…, do vậy cần phải hiểu rõ các nguyên tắc và các thông số của quá trình điều khiển tự động theo chương trình.
2. Hiểu rõ nguyên tắc và cách thành lập chương trình cho máy với các khâu cứng và máy với cơ cấu truyền động đàn hồi.
	

	Kỹ năng

1. Xây dựng được các phương trình chuyển động, phương trình nhiễu động đói với máy có các khâu cứng.
2.Xây dựng được các phương trình chuyển dộng, nhiễu động của máy có cơ cấu truyền động đàn hôi.
	3

3


Chủ đề 9: HỆ ĐIỀU KHIỂN VỚI LIÊN KẾT NGƯỢC
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Bộ điều chỉnh ổn định hóa vận tốc của chuyển động dừng
2. Bộ điều chỉnh tùy động với liên kết ngược theo tọa độ
3. Bộ điều chỉnh tỷ lệ vi phân.

4. Bộ điều chỉnh phiếm định

5. Khảo sát bộ điều chỉnh
	3

3

3
3

3

	Thái độ

1. Hiểu và phấn biệt được hệ điều chỉnh có liên kết ngược và không có liên kết ngược, từ đó mới xây dựng được hệ điều khiển theo chương trình.
2.Hiểu rõ các bộ điều chỉnh để lựa chọn và ứng dụng cho phù hợp
	

	Kỹ năng

1. Xử lý và phân tích được một số bộ điều chỉnh
2. Lựa chọn được bộ điều chỉnh thích hợp theo yêu cầu
	3

3


Chủ đề 10: MỘT SỐ BÀI TOÁN TỔNG HỢP TỐI ƯU ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG MÁY
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Một số tiêu chuẩn tổng hợp tối ưu:
- Bình phương sai số vận tốc

- Bình phương giá trị của mô men xoắn của một trong các khâu của cơ cấu truyền động

- Bình phương của độ lệch tọa độ (góc) giữa khâu ra và khâu vào của cơ cấu truyền động

- Bình phương của giá trị điều khiển

- Tiêu chuẩn tổ hợp

- Tiêu chuẩn tối ưu điều khiển trong quá trình chuyển tiếp
2. Phương pháp giải bài toán tối ưu:
- Bài toán điều khiển tối ưu không có giới hạn về điều khiển

- Bài toán tối ưu khi có giới hạn đặt lên điều khiển

- Bài toán điều khiển tối ưu của quá trình mở máy
	3

3

3

3

3

3

3

3

3

	Thái độ

 Cần nhận thấy rằng làm thế nào để tối ưu được điều khiển chuyển động máy; để là được điều này cần phải nắm chắc một số tiêu chuẩn cần thiết và phương pháp tính toán để chọn ra được bài toán tối ưu cho vấn đề điều khiển chuyển động máy..
	

	Kỹ năng

1. Xác định và lựa chọn được các tiêu chuẩn tối ưu.
2.Giải được các bài toán tối ưu cho quá trình chuyển động máy.
	3

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề 

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu 
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	1
	2
	
	
	
	6
	

	2
	2
	1
	
	
	6
	

	3
	2
	1
	
	
	6
	

	4
	2
	1
	
	
	6
	

	5
	3
	1
	1
	
	9
	

	6
	2
	1
	1
	
	6
	

	7
	3
	1
	
	
	9
	

	8
	1
	
	
	
	3
	

	9
	2
	1
	1
	
	6
	

	10
	2
	
	
	
	6
	

	KIểm tra
	2
	
	
	
	
	


5. Tài liệu 

(Tài liệu kê theo thứ tự ưu tiên sử dụng, kê tối thiểu 4 tài liệu)

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1
	Đỗ Sanh
	Động lực học máy
	2010
	BK Hà Nội
	Thư viện

	2
	William J. Palm
	System Dynamics
	2009
	McGraw - Hill
	Thư viện

	3
	Fran Holzweibig, Hans Dresig
	Giáo trình động học máy
	2001
	KH&KT
	Thư viện

	4
	Nguyễn Văn Khang, Phan Nguyên Di
	Tính toán dao động máy
	1991
	KH&KT
	Thư viện

	
	
	
	
	
	


6. Đánh giá kết quả học tập
	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ
	Chấm báo 
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Viết
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Viết
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	vấn đáp 
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
      PGS.TS. Nguyễn Văn Nhận                             TS. Đặng Xuân Phương
